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PHÒNG ĐÀO TẠO

CƠ SỞ ĐÀO TẠO CỦ CHI Lớp: 01PM15A1,C1 Chuyên ngành: Ưng dung phân mêm

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính Mã lớp Ngành học

1 1223360240 Nguyễn Hoàng Anh 10/04/2007 Nam 01PM15A1,C1 Ưng dung phân mêm

2 1223360248 Vũ Bùi Quốc Anh 02/05/2007 Nam 01PM15A1,C1 Ưng dung phân mêm

3 1223360112 Trịnh Hoàng Gia Bảo 19/08/2007 Nam 01PM15A1,C1 Ưng dung phân mêm

4 1223360123 Nguyễn Bính 18/01/2007 Nam 01PM15A1,C1 Ưng dung phân mêm

5 1223360186 Võ Thành Công 08/12/2007 Nam 01PM15A1,C1 Ưng dung phân mêm

6 1223360241 Nguyễn Hùng Cường 07/04/2007 Nam 01PM15A1,C1 Ưng dung phân mêm

7 1223360040 Trương Nguyễn Thành Danh 18/07/2007 Nam 01PM15A1,C1 Ưng dung phân mêm

8 1223360182 Trân Quốc Dương 08/01/2007 Nam 01PM15A1,C1 Ưng dung phân mêm

9 1223360136 Nguyển Ngọc Hải Dương 21/07/2007 Nam 01PM15A1,C1 Ưng dung phân mêm

10 1223360094 Nguyễn Thành Đạt 05/03/2007 Nam 01PM15A1,C1 Ưng dung phân mêm

11 1223360080 Phạm Thành Đức 30/09/2007 Nam 01PM15A1,C1 Ưng dung phân mêm

12 1223360234 Cao Đức Hạnh 03/02/2007 Nam 01PM15A1,C1 Ưng dung phân mêm

13 1223360060 Nguyễn Văn Kiên 14/01/2007 Nam 01PM15A1,C1 Ưng dung phân mêm

14 1223360078 Mai Trung Kiên 08/11/2005 Nam 01PM15A1,C1 Ưng dung phân mêm

15 1223360198 Nguyễn Ngô Tấn Khang 20/09/2007 Nam 01PM15A1,C1 Ưng dung phân mêm

16 1223360098 Nguyễn Hoàng Anh Khoa 06/10/2007 Nam 01PM15A1,C1 Ưng dung phân mêm

17 1223360170 Trương Nguyễn Đăng Khoa 30/09/2007 Nam 01PM15A1,C1 Ưng dung phân mêm

18 1223360277 Trân Thành Long 29/06/2003 Nam 01PM15A1,C1 Ưng dung phân mêm

19 1223360122 Trân Minh Mẫn 28/02/2007 Nam 01PM15A1,C1 Ưng dung phân mêm

20 1223360120 Trịnh Hồng Ngọc 17/11/2007 Nam 01PM15A1,C1 Ưng dung phân mêm

21 1223360070 Trân Đức Phi 17/06/2007 Nam 01PM15A1,C1 Ưng dung phân mêm

22 1223360106 Thượng Văn Phú 17/11/2007 Nam 01PM15A1,C1 Ưng dung phân mêm

23 1223360160 Huỳnh Văn Phúc 14/02/2007 Nam 01PM15A1,C1 Ưng dung phân mêm

24 1223360184 Võ Trọng Phúc 07/02/2007 Nam 01PM15A1,C1 Ưng dung phân mêm

25 1223360270 Phan Kim Hoàng Phúc 07/01/2007 Nam 01PM15A1,C1 Ưng dung phân mêm



TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính Mã lớp Ngành học

26 1223360168 Võ Minh Quân 10/06/2007 Nam 01PM15A1,C1 Ưng dung phân mêm

27 1223360089 Nguyễn Võ Bình Sơn 21/10/2007 Nam 01PM15A1,C1 Ưng dung phân mêm

28 1223240071 Nguyễn Nho Tú 01/02/2004 Nam 01PM15A1,C1 Ưng dung phân mêm

29 1223360128 Diệp Minh Tuấn 10/03/2007 Nam 01PM15A1,C1 Ưng dung phân mêm

30 1223360200 Võ Phan Thanh Tùng 23/10/2007 Nam 01PM15A1,C1 Ưng dung phân mêm

31 1223360162 Nguyễn Hoàng Thái 25/07/2007 Nam 01PM15A1,C1 Ưng dung phân mêm

32 1223360237 Hồ Tấn Thành 10/08/2007 Nam 01PM15A1,C1 Ưng dung phân mêm

33 1223360174 Nguyễn Thị Thu Thảo 15/10/2007 Nữ 01PM15A1,C1 Ưng dung phân mêm

34 1223360204 Nguyễn Quốc Hưng Thịnh 03/08/2007 Nam 01PM15A1,C1 Ưng dung phân mêm

35 1223360209 Lâm Phúc Thịnh 01/03/2007 Nam 01PM15A1,C1 Ưng dung phân mêm

36 1223360262 Hồ Quang Thuận 24/08/2005 Nam 01PM15A1,C1 Ưng dung phân mêm

37 1223360205 Nguyễn Hoàng Thuyên 29/08/2007 Nam 01PM15A1,C1 Ưng dung phân mêm

38 1223360154 Lê Hạ Hoài Thương 27/09/2007 Nữ 01PM15A1,C1 Ưng dung phân mêm

39 1223360165 Liêu Minh Trọng 03/11/2007 Nam 01PM15A1,C1 Ưng dung phân mêm

40 1223360196 Dương Quốc Trung 08/09/2007 Nam 01PM15A1,C1 Ưng dung phân mêm

41 1223360201 Nguyễn Văn Trường 21/11/2005 Nam 01PM15A1,C1 Ưng dung phân mêm

42 1223360273 Mai Thanh Trường 27/04/2007 Nam 01PM15A1,C1 Ưng dung phân mêm
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